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HỆ THỐNG VĂN BẢN TRUNG ƯƠNG ðĂNG CÔNG BÁO THÁNG 4 NĂM 2024 

STT 

Tên cơ 

quan 

ban hành 

Trích yếu nội dung 
Ngày 

ban hành 

Số/ngày ñăng 

công báo 
Ghi chú  

1 CHÍNH 
PHỦ 

Nghị ñịnh số 31/2024/Nð-CP sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 
01/2012/Nð-CP, Nghị ñịnh số 
61/2016/ Nð-CP và Nghị ñịnh số 
36/2019/Nð-CP. 

15-03-2024 479+480 

02-4-2024 

 

  Nghị ñịnh số 32/2024/Nð-CP về quản 
lý, phát triển cụm công nghiệp. 

15-03-2024 479+480 

02-4-2024 

 

  Nghị ñịnh số 33/2024/Nð-CP quy ñịnh 
việc thực hiện Công ước Cấm phát 
triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá 
hủy vũ khí hóa học. 

27-03-2024 499 ñến 502 

12-4-2024 

 

  Nghị ñịnh số 34/2024/Nð-CP quy ñịnh 
Danh mục hàng hóa nguy hiểm, vận 
chuyển hàng hóa nguy hiểm bằng 
phương tiện giao thông cơ giới ñường 
bộ và phương tiện thủy nội ñịa. 

31-03-2024 517 ñến 520 

17-4-2024 

 

  Nghị ñịnh số 35/2024/Nð-CP quy ñịnh 
về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo nhân 
dân”, “Nhà giáo ưu tú”. 

02-04-2024 523+524 

18-4-2024 
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  Nghị ñịnh số 36/2024/Nð-CP quy ñịnh 

chi tiết xét tặng “Giải thưởng Hồ Chí 

Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn 

học, nghệ thuật. 

04-04-2024 523+524 

18-4-2024 

 

  Nghị ñịnh số 37/2024/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của Nghị ñịnh số 

26/2019/Nð-CP ngày 08 tháng 3 năm 

2019 của Chính phủ quy ñịnh chi tiết 

một số ñiều và biện pháp thi hành Luật 

Thủy sản. 

04-04-2024 537 ñến 542 

21-4-2024 

 

  Nghị ñịnh số 38/2024/Nð-CP quy ñịnh 

xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực thủy sản. 

05-04-2024 551+552 

24-4-2024 

 

  Nghị ñịnh số 41/2024/Nð-CP sửa ñổi, 

bổ sung một số ñiều của các Nghị ñịnh 

liên quan ñến quản lý hoạt ñộng vận tải 

bằng xe ô tô, dịch vụ ñào tạo lái xe ô tô 

và dịch vụ sát hạch lái xe. 

16-04-2024 571+572 

30-4-2024 
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  Nghị quyết số 38/NQ-CP ban hành 
Chương trình hành ñộng của Chính phủ 
thực hiện Kết luận số 62-KL/TW ngày 
02 tháng 10 năm 2023 của Bộ Chính trị 
về việc thực hiện Nghị quyết số 19-
NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 
của Ban Chấp hành Trung ương ðảng 
khóa XII về tiếp tục ñổi mới hệ thống 
tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng 
và hiệu quả hoạt ñộng của các ñơn vị 
sự nghiệp công lập. 

02-04-2024 515+516 

16-4-2024 

 

  Nghị quyết số 47/NQ-CP về Chương 
trình hành ñộng của Chính phủ ñến 
năm 2030 thực hiện Kết luận số 57-
KL/TW ngày 15 tháng 6 năm 2023 của 
Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất 
lượng, hiệu quả công tác thông tin ñối 
ngoại trong tình hình mới. 

15-04-2024 567+568 

29-4-2024 

 

 
2 

THỦ 
TƯỚNG 
CHÍNH 

PHỦ 

Quyết ñịnh số 04/2024/Qð-TTg quy 
ñịnh chế ñộ chi ñón tiếp, thăm hỏi, 
chúc mừng ñối với một số ñối tượng do 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các 
cấp thực hiện. 

22-03-2024 489+490 

07-4-2024 
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Quyết ñịnh số 05/2024/Qð-TTg quy 
ñịnh về cơ chế ñiều chỉnh mức giá bán 
lẻ ñiện bình quân. 

26-03-2024 491+492 

08-4-2024 

 

Quyết ñịnh số 248/Qð-TTg về việc 
kiện toàn Ban Chỉ ñạo quốc gia về 
ODA và vốn vay ưu ñãi. 

26-03-2024 491+492 

08-4-2024 

 

Quyết ñịnh số 256/Qð-TTg về việc 
kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia 
về chuyển ñổi số. 

29-03-2024 495+496 

10-4-2024 

 

Quyết ñịnh số 257/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Các 
tổ chức tín dụng số 32/2024/QH15. 

29-03-2024 501+502 

12-4-2024 

 

  Quyết ñịnh số 269/Qð-TTg về việc 
thành lập Ban Chỉ ñạo tổng kết 20 năm 
thực hiện mô hình tổ chức bộ máy của 
Chính phủ. 

02-04-2024 501+502 

12-4-2024 

 

Quyết ñịnh số 274/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài 
nguyên nước số 28/2023/QH15. 

02-04-2024 501+502 

12-4-2024 
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Quyết ñịnh số 270/Qð-TTg phê duyệt 
Danh mục các chương trình, công trình, 
dự án quan trọng quốc gia, trọng ñiểm 
ngành năng lượng. 

02-04-2024 515+516 

16-4-2024 

 

Quyết ñịnh số 278/Qð-TTg ban hành 
Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viễn 
thông. 

04-04-2024 515+516 

16-4-2024 

 

Quyết ñịnh số 279/Qð-TTg phê duyệt 
ðề án “Nâng cao năng lực cho ñội ngũ 
báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền 
viên pháp luật thực hiện phổ biến, giáo 
dục pháp luật tại vùng ñồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai ñoạn 2024 - 
2030”. 

04-04-2024 529+530 

19-4-2024 

 

  Quyết ñịnh số 298/Qð-TTg ban hành 
danh sách các ñơn vị sự nghiệp công 
lập trực thuộc Bộ Giáo dục và ðào tạo. 

10-04-2024 541+542 

21-4-2024 

 

Công ñiện số 33/Cð-TTg về tăng 
cường bảo ñảm an toàn thông tin mạng. 

07-04-2024 541+542 

21-4-2024 
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3 BỘ CÔNG 
THƯƠNG 

Thông tư số 04/2024/TT-BCT sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
20/2014/TT-BCT ngày 25 tháng 6 năm 
2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương 
quy ñịnh thực hiện Quy tắc xuất xứ 
trong Hiệp ñịnh khu vực thương mại tự 
do ASEAN - Hàn Quốc. 

27-03-2024 
 

495+496 

10-4-2024 

 

Thông tư số 06/2024/TT-BCT quy ñịnh 
việc nhập khẩu mặt hàng gạo và lá 
thuốc lá khô có xuất xứ từ Vương quốc 
Campuchia theo hạn ngạch thuế quan 
năm 2023 và năm 2024. 

04-04-2024 543+544 

22-4-2024 

 

  4 BỘ GIÁO 
DỤC VÀ 

ðÀO TẠO  

Thông tư số 04/2024/TT-BGDðT 
hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh ñạo, 
quản lý và vị trí việc làm chức danh 
nghề nghiệp chuyên ngành giáo dục và 
ñào tạo trong các cơ sở giáo dục ñại 
học và các trường cao ñẳng sư phạm 
công lập. 

29-03-2024 525 ñến 530 

19-4-2024 
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Thông tư số 05/2024/TT-BGDðT quy 
ñịnh tiêu chuẩn, ñiều kiện xét thăng 
hạng chức danh nghề nghiệp viên chức 
giảng dạy trong các cơ sở giáo dục ñại 
học công lập và trường cao ñẳng sư 
phạm. 

29-03-2024 571+572 

30-4-2024 

 

5 BỘ GIAO 
THÔNG 
VẬN TẢI 

Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của các Thông 
tư liên quan ñến lĩnh vực vận tải ñường 
bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải ñường bộ, 
phương tiện và người lái. 

31-03-2024 531 ñến 534 

19-4-2024 

 

  Thông tư số 06/2024/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
ñường bộ cao tốc. 

31-03-2024 525+526 

19-4-2024 

 

Thông tư số 07/2024/TT-BGTVT ban 
hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về 
ñèn chiếu sáng phía trước của phương 
tiện giao thông cơ giới ñường bộ. 

31-03-2024 543+544 

22-4-2024 

 

6 BỘ KHOA 
HỌC VÀ 
CÔNG 
NGHỆ 

Thông tư số 02/2024/TT-BKHCN quy 
ñịnh về quản lý truy xuất nguồn gốc 
sản phẩm, hàng hóa. 

28-03-2024 503+504 

13-4-2024 
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7 BỘ KẾ 
HOẠCH 
VÀ ðẦU 

TƯ 

Thông tư số 02/2024/TT-BKHðT quy 
ñịnh hoạt ñộng ñào tạo, bồi dưỡng kiến 
thức và thi, cấp, thu hồi chứng chỉ 
nghiệp vụ chuyên môn về ñấu thầu. 

06-03-2024 
 

483+484 

04-4-2024 

 

8 BỘ LAO 
ðỘNG,  

THƯƠNG 
BINH VÀ 
XÃ HỘI 

Quyết ñịnh số 225/Qð-BLðTBXH về 
việc công bố kết quả hệ thống hóa văn 
bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước của Bộ Lao ñộng - 
Thương binh và Xã hội kỳ hệ thống hóa 
2019 - 2023. 

05-03-2024 
 

505 ñến 512 

14-4-2024 

 

9 BỘ NÔNG 
NGHIỆP 

VÀ PHÁT 
TRIỂN 
NÔNG 
THÔN 

Thông tư số 02/2024/TT-BNNPTNT 
quy ñịnh danh mục các lĩnh vực và thời 
hạn người có chức vụ, quyền hạn 
không ñược thành lập, giữ chức danh, 
chức vụ quản lý, ñiều hành doanh 
nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm 
hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp 
danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức 
vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản 
lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn. 

27-03-2024 
 

515+516 

16-4-2024 
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  Thông tư số 03/2024/TT-BNNPTNT 
bãi bỏ một số quy ñịnh tại Thông tư số 
34/2018/TT-BNNPTNT ngày 16 tháng 
11 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
33/2014/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 
10 năm 2014 và Thông tư số 
20/2017/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 
11 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn. 

01-04-2024 565+566 

28-4-2024 

 

10 BỘ TÀI 
CHÍNH 

Thông tư số 13/2024/TT-BTC hướng 
dẫn việc xác ñịnh nguồn kinh phí và 
việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và 
quyết toán kinh phí thực hiện chính 
sách tinh giản biên chế. 

23-02-2024 493+494 

09-4-2024 

 

Thông tư số 17/2024/TT-BTC hướng 
dẫn kiểm soát, thanh toán các khoản chi 
thường xuyên qua Kho bạc Nhà nước. 

14-03-2024 535+536 

20-4-2024 

 

  Thông tư số 18/2024/TT-BTC quy ñịnh 
về ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật nhập, 
xuất hàng dự trữ quốc gia do Tổng cục 
Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý. 

22-03-2024 505+506 

14-4-2024 
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Thông tư số 19/2024/TT-BTC quy ñịnh 
về ñịnh mức kinh tế - kỹ thuật bảo quản 
hàng dự trữ quốc gia và ñịnh mức hao 
hụt thóc, gạo dự trữ quốc gia do Tổng 
cục Dự trữ Nhà nước trực tiếp quản lý. 

22-03-2024 503+504 

13-4-2024 

 

Thông tư số 20/2024/TT-BTC quy ñịnh 
về ñịnh mức chi phí nhập, chi phí xuất 
hàng dự trữ quốc gia tại cửa kho dự trữ 
quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước 
trực tiếp quản lý. 

25-03-2024 505+506 

14-4-2024 

 

Thông tư số 21/2024/TT-BTC quy ñịnh 
về ñịnh mức chi phí bảo quản hàng dự 
trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà 
nước trực tiếp quản lý. 

25-03-2024 503+504 

13-4-2024 

 

Quyết ñịnh số 449/Qð-BTC về việc 
ñiều chỉnh, bổ sung Bảng giá tính lệ phí 
trước bạ ñối với ô tô, xe máy. 

15-03-2024 501+502 

12-4-2024 

 

11 BỘ 
THÔNG 

TIN -
TRUYỀN 
THÔNG 

Thông tư số 01/2024/TT-BTTTT sửa 
ñổi, bổ sung phụ lục ban hành kèm theo 
Thông tư số 08/2023/TT-BTTTT ngày 
28 tháng 7 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ 

29-03-2024 551+552 

24-4-2024 
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Thông tin và Truyền thông hướng dẫn 
về vị trí việc làm lãnh ñạo, quản lý và 
chức danh nghề nghiệp viên chức 
chuyên ngành, cơ cấu viên chức theo 
chức danh nghề nghiệp trong ñơn vị sự 
nghiệp công lập thuộc ngành, lĩnh vực 
Thông tin và Truyền thông và Thông tư 
số 09/2023/TT-BTTTT ngày 28 tháng 7 
năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Thông tin 
và Truyền thông hướng dẫn về vị trí 
việc làm công chức nghiệp vụ chuyên 
ngành Thông tin và Truyền thông trong 
cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực 
Thông tin và Truyền thông. 

  Thông tư số 02/2024/TT-BTTTT quy 
ñịnh Danh mục sản phẩm, hàng hóa có 
khả năng gây mất an toàn thuộc trách 
nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và 
Truyền thông. 

29-03-2024 521+522 

18-4-2024 
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Thông tư số 23/2023/TT-BTTTT sửa 
ñổi, bổ sung một số ñiều của Thông tư 
số 01/2020/TT-BTTTT ngày 07 tháng 
02 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Thông 
tin và Truyền thông quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật Xuất bản và Nghị ñịnh số 
195/2013/Nð-CP ngày 21 tháng 11 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết một số ñiều và biện pháp thi hành 
Luật Xuất bản. 

31-12-2023 493+494 

09-4-2024 

 

  
Thông tư số 02/2024/TT-BTP quy ñịnh 
mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp 
vụ và xếp lương ñối với các ngạch công 
chức chuyên ngành Thi hành án dân sự. 

03-04-2024 535+536 

20-4-2024 

 

12 BỘ TƯ 
PHÁP 

 

Thông tư số 11/2023/TT-BTP quy ñịnh 
chi tiết thi hành một số ñiều của Luật 
Thi ñua, khen thưởng ñối với ngành Tư 
pháp. 

29-12-2023 

 

493+494 

09-4-2024 
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13 KIỂM 
TOÁN 
NHÀ 

NƯỚC 
 

Quyết ñịnh số 01/2024/Qð-KTNN bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 08/2017/Qð-KTNN 
ngày 14 tháng 8 năm 2017 của Tổng 
Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế 
sử dụng cộng tác viên Kiểm toán nhà 
nước. 

19-03-2024 479+480 

02-4-2024 

 

Quyết ñịnh số 02/2024/Qð-KTNN bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 09/2017/Qð-KTNN 
ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Tổng 
Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế 
ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm 
toán thực hiện kiểm toán. 

19-03-2024 479+480 

02-4-2024 

 

  Quyết ñịnh số 03/2024/Qð-KTNN bãi 
bỏ các Quyết ñịnh của Tổng Kiểm toán 
nhà nước ban hành Quy chế soạn thảo, 
thẩm ñịnh và ban hành văn bản quy 
phạm pháp luật của Kiểm toán nhà nước. 

19-03-2024 479+480 

02-4-2024 

 

Quyết ñịnh số 04/2024/Qð-KTNN bãi 
bỏ Quyết ñịnh số 06/2007/Qð-KTNN 
ngày 22 tháng 10 năm 2007 của Tổng 
Kiểm toán nhà nước ban hành Quy chế 
xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp 
Kiểm toán nhà nước". 

19-03-2024 479+480 

02-4-2024 
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14 ỦY BAN 
DÂN TỘC 

Thông tư số 01/2024/TT-UBDT quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật Thi ñua, khen thưởng ñối với lĩnh 
vực công tác dân tộc. 

15-03-2024 479+480 

02-4-2024 

 

  Quyết ñịnh số 187/Qð-UBDT về việc 
công bố kết quả hệ thống hóa văn bản 
quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực 
quản lý nhà nước về công tác dân tộc 
do Ủy ban Dân tộc tham mưu, ban hành 
kỳ 2019 - 2023. 

01-04-2024 513+514 

15-4-2024 

 

15 VĂN BẢN 
HỢP 

NHẤT 

Văn bản hợp nhất số 04/VBHN-BQP 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh quân hiệu, 
cấp hiệu, phù hiệu và trang phục của 
Quân ñội nhân dân Việt Nam. 

25-03-2024 491+492 

08-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
tải trọng, khổ giới hạn của ñường bộ; 
lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ 
giới hạn, xe bánh xích trên ñường bộ; 
vận chuyển hàng siêu trường, siêu 
trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên 
phương tiện giao thông ñường bộ khi 
tham gia giao thông trên ñường bộ. 

13-03-2024 477+478 

01-4-2024 
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  Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-BQP 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn chuyển 
doanh nghiệp nhà nước và công ty 
trách nhiệm hữu hạn một thành viên do 
doanh nghiệp nhà nước ñầu tư 100% 
vốn ñiều lệ thuộc Bộ Quốc phòng thành 
công ty cổ phần. 

28-03-2024 501+502 

12-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 06/VBHN-NHNN 
hợp nhất thông tư quy ñịnh về ngân 
hàng hợp tác xã. 

08-04-2024 547+548 

23-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-NHNN 
hợp nhất thông tư quy ñịnh về cấp Giấy 
phép, tổ chức và hoạt ñộng của tổ chức 
tài chính vi mô. 

08-04-2024 547+548 

23-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-BQP 
hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện 
chuyển nhượng phần vốn nhà nước ñầu 
tư tại công ty cổ phần do Bộ Quốc 
phòng là cơ quan ñại diện chủ sở hữu. 

28-03-2024 501+502 

12-4-2024 
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  Văn bản hợp nhất số 07/VBHN-
BGTVT hợp nhất Thông tư quy ñịnh về 
tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của 
lãnh ñạo, ñăng kiểm viên và nhân viên 
nghiệp vụ của ñơn vị ñăng kiểm 
phương tiện thủy nội ñịa. 

19-03-2024 485+486 

05-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-
BGTVT hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
về quản lý hoạt ñộng ñường thủy nội 
ñịa. 

22-03-2024 495 ñến 498 

10-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 08/VBHN-NHNN 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh về quỹ tín 
dụng nhân dân. 

08-04-2024 549+550 

24-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-
BGTVT hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh 
về quản lý hoạt ñộng của phương tiện 
phục vụ vui chơi, giải trí dưới nước. 

01-04-2024 535+536 

20-4-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BTC 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập 
doanh nghiệp. 

11-03-2024 477+478 

01-4-2024 
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Văn bản hợp nhất số 11/VBHN-BTC 
hợp nhất Nghị ñịnh quy ñịnh chi tiết và 
hướng dẫn thi hành một số ñiều của 
Luật phí và lệ phí. 

04-04-2024 551+552 

24-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh mức thu, 
chế ñộ thu, nộp, quản lý và sử dụng 
phí, lệ phí trong lĩnh vực xuất cảnh, 
nhập cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt 
Nam. 

04-04-2024 555+556 

26-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BTC 
hợp nhất Thông tư quy ñịnh mẫu biểu 
báo cáo thông tin về nợ công. 

04-04-2024 555+556 

26-4-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 1345/VBHN-
BLðTBXH hợp nhất Thông tư hướng 
dẫn thi hành một số ñiều của Nghị ñịnh 
số 09/2013/Nð-CP ngày 11 tháng 01 
năm 2013 của Chính phủ quy ñịnh chi 
tiết thi hành một số ñiều của Luật 
Phòng, chống mua bán người. 

02-04-2024 513+514 

15-4-2024 
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Văn bản hợp nhất số 1346/VBHN-
BLðTBXH hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về việc xác ñịnh mức ñộ khuyết 
tật do Hội ñồng xác ñịnh mức ñộ 
khuyết tật thực hiện. 

02-04-2024 515+516 

16-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 1166/VBHN-
BLðTBXH hợp nhất Nghị ñịnh thực 
hiện thí ñiểm quản lý lao ñộng, tiền 
lương, tiền thưởng ñối với một số tập 
ñoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước. 

22-03-2024 497+498 

10-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 1546/VBHN-
BLðTBXH hợp nhất Thông tư liên tịch 
hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú 
quy ñịnh tại Quyết ñịnh số 
53/2015/Qð-TTg ngày 20 tháng 10 
năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về 
chính sách nội trú ñối với học sinh, sinh 
viên học cao ñẳng, trung cấp. 

12-04-2024 565+566 

28-4-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 1547/VBHN-
BLðTBXH hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về chứng chỉ kỹ năng nghề quốc 
gia, cấp và quản lý việc cấp chứng chỉ 
kỹ năng nghề quốc gia. 

12-04-2024 565+566 

28-4-2024 
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Văn bản hợp nhất số 1548/VBHN-
BLðTBXH hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về ñiều lệ trung tâm giáo dục nghề 
nghiệp. 

12-04-2024 565+566 

28-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 1549/VBHN-
BLðTBXH hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về ñiều lệ trường trung cấp. 

12-04-2024 567 ñến 570 

29-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 1550/VBHN-
BLðTBXH hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về ñiều lệ trường cao ñẳng. 

12-04-2024 569+570 

29-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 5614/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh về trình tự, thủ tục ñề nghị công 
nhận bảo vật quốc gia. 

18-12-2023 483+484 

04-4-2024 

 

  Văn bản hợp nhất số 5620/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Thông tư quy 
ñịnh chi tiết và hướng dẫn thực hiện 
một số ñiều của Luật Quảng cáo và 
Nghị ñịnh số 181/2013/Nð-CP ngày 14 
tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 
ñịnh chi tiết thi hành một số ñiều của 
Luật Quảng cáo. 

19-12-2023 483+484 

04-4-2024 
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Văn bản hợp nhất số 5681/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Thông tư ban hành 
một số biểu mẫu thủ tục hành chính 
trong lĩnh vực thể dục thể thao. 

22-12-2023 515+516 

16-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 5752/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Thông tư quy ñịnh 
tập huấn chuyên môn thể thao ñối với 
người hướng dẫn tập luyện thể thao. 

27-12-2023 483+484 

04-4-2024 

 

Văn bản hợp nhất số 5515/VBHN-
BVHTTDL hợp nhất Thông tư hướng 
dẫn trình tự, thủ tục ñăng ký di vật, cổ 
vật, bảo vật quốc gia. 

13-12-2023 485+486 

05-4-2-224 

 

  Văn bản hợp nhất số 5751/VBHN-TT-
BVHTTDL hợp nhất Thông tư sửa ñổi, 
bổ sung một số ñiều của Thông tư số 
22/2018/TT-BVHTTDL ngày 29/6/2018 
của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và 
Du lịch sửa ñổi, bổ sung một số ñiều của 
Thông tư số 07/2012/TT-BVHTTDL 
ngày 16/7/2012 của Bộ trưởng Bộ Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn 
Nghị ñịnh số 32/2012/Nð-CP ngày 
12/4/2012 của Chính phủ quản lý xuất 
khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không 
nhằm mục ñích kinh doanh. 

27-12-2023 

 

 

 

 

485+486 

05-4-2-224 
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